HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI IKE 
Dòng 2000Model: IKE 208A-308A-312A-416A
I. LẬP TRÌNH HỆ THỐNG:

CHÚ Ý :
· Nguồn cung cấp 220 V.
· Lập trình bằng điện thoại thường trên máy 801.
· Tất cả các máy kết nối với tổng đài phải ở kiểu TONE.
· Khi máy 801 đang ở kiểu gọi ra ngoài trực tiếp phải ấn * và thêm * nữa (**) để bắt đầu lập trình
· Có thể lập trình hàng loạt các lệnh.
· Hệ thống cho phép 7 cặp máy nhánh hoạt động đồng thời .
· Cho phép chọn line ngoài để gọi ra.
· Thay đổi số máy nhánh từ 100 đến 999.

· Khi cúp điện thì máy 801 đến 804 sẽ kết nối trực tiếp với line in theo thứ tự, và dữ liệu lập trình sẽ không bị mất.
· Tương thích với các thiết bị khác như: máy fax, máy ghi âm, internet.
II. LẬP TRÌNH HOẠT ĐỘNG:

1. MẶC ĐỊNH CỦA TỔNG ĐÀI:
· Hoạt động kiểu điện thoại viên.
· Máy đổ chuông từ 801 đến 804.

· Đặt line ngoài hoạt động từ line 1 đến line 4
· Đặt cấp giới hạn gọi ra ngoài là 1 ( không giới hạn)
· Số máy gốc là từ 801 đến 816.
· Kiểu gọi ra ngoài: ấn “0” để gọi ra ngoài.
· Tất cả các lệnh lập trình phải nhập password lập trình trên máy chủ 801.
2. Cách lập trình: 
2.1 Password lập trình: *01 1234 # 
Chú ý nhập password lập trình trên máy 801.
2.2 Đổi password lập trình:
Cú pháp: *02 ABCD# ( ABCD: là password mới).
Ví dụ: bạn muốn đổi password 1234 thành 5678:
· Nhấc máy 801
· Nhấn *02 5678# nghe tiếng beep dài gác máy.
2.3 Khai báo line ngoài sử dụng:đường bưu điện
Cú pháp: *3  a b c d #  (abcd: số line sử dụng)

Ví dụ: chỉ sử dụng 2 CO ( 2 line bưu điện vào là CO 1, CO2 )
Nhấc máy 801 ấn * 3 12 #  nghe tiếng beep và gác máy.
2.4 Đặt máy nhánh đổ chuông khi có cuộc gọi đến:
Cú pháp: *1 m abcdeghi # (m: số line sử dụng, abcdeghi:số cuối của máy nhánh từ 801 … 808)
Ví dụ: bạn muốn đặt line 1 cho máy 802 đổ chuông, và line 2 cho máy 805 đổ chuông.
Nhấc máy 801: ấn 
*1 1 2# nghe tiếng beep ấn tiếp

*1 2 5 # nghe tiếng beep gác máy .
· Tối đa 4 máy đổ chuông cho 1 line.
· Đặt máy nhánh đổ chuông từ máy 801 đến 808.
2.5 Cài đặt chế độ DISA (kiểu tự động cho tổng đài) :
Cú pháp: * 20 # ( Nhập lệch này thì bên ngoài gọi vào sẽ nghe câu chào )
a) Ghi câu chào 
Cú pháp: * 22 #
Nhấc máy 801 và ấn *22 # nghe tiếng beep và ta bắt đầu ghi câu chào, 
ví dụ: “đây là cty TNHH viễn Thông Lê Hoàng xin kính chào quý khách vui lòng bấm số nội bộ để gặp trực tiếp hoặc bấm số 0 để gặp tiếp tân.

Sau khi đọc xong chờ nghe bip 1 tiếng để lưu rồi cúp máy.
Thời gian ghi lời nhắn (câu chào) là 12s
Muốn xóa câu chào cũ ghi câu chào mới chỉ việc nhập lệnh ghi lại là câu cũ tự động xóa
2.6 Nghe lại và kiểm tra câu chào xem được chưa

Cú pháp: * 23 #
Có 4 tùy chọn áp dụng IKE 312A dòng cũ khi chế độ disa
A1. Cú pháp: * 25 1 #  (ở kiểu này khi người ngoài nghe câu chào mà sau 8 giây không quay số nội bộ thì sẽ tự động ngắt).
A2. Cú pháp: * 25 2 # (ở kiểu này khi người ngoài nghe câu chào mà sau 8s không quay số nội bộ thì sẽ tự động kết nối với máy 802)
B1.  Cú pháp: * 25 3 # (ở kiểu này khi người ngoài nghe câu chào và ấn tiếp số nội bộ trong khi máy này đang bận hoặc không trả lời thì hệ thống sẽ tự động ngắt ).
B2.  Cú pháp: * 25 4 # (ở kiểu này khi  người ngoài nghe câu chào và ấn tiếp số nội bộ trong khi máy đang bận hoặc không trả lời thì hệ thống sẽ tự động tự động kết nối với 802).
Ta có thể chọn chức năng DISA: A1B1; A1B2; A2B1; A2B2.
Mặc định: A1 và B1.
2.7 Kiểm tra nhạc chờ:
Cú pháp: * 24 #  (nhấc máy 801 nhập lệnh xong và sẽ nghe nhạc chờ)trong lúc chuyển máy bên ngoài sẽ nghe bản nhạc này
2.8 Chế độ điện thoại viên: (mặc định tổng đài ở chế độ đổ chuông khi bên ngoài gọi vào)
Khi tổng đài đang hoạt động chế độ disa nghe câu chào nếu muốn hủy câu chào thực hiện lệnh như sau
Cú pháp: * 21 # ( Nhập lệch này thì bên ngoài gọi vào sẽ nghe đổ chuông )

2.9 Cài đặt DISA cho từng CO line  :
Trường hợp tổng đài có 2CO muốn CO1 đổ chuông còn CO2 phát câu chào thì mới dung lệnh sau
Cú pháp: *20 m #  (m: line sử dụng)
Ví dụ: Đặt CO2 ở chế độ tự động, CO1 ở chế độ điện thoại viên .
Nhấc máy 801 ấn *202# nghe tiếng beep lệnh thực hiện xong (khi đó tất cả các CO còn lại sẽ ở kiểu điện thoại viên).và co2 ở chế độ disa.bên ngoài gọi vào sẽ nghe câu chào.
2.10 Tổng đài chỉ sử dụng để gọi nội bộ:
Cú pháp: * 30 #  (thì tất cả các máy nhánh chỉ sử dụng nội bộ).mà không thể gọi được ra ngoài.Vì tất cả các đường co đã bị khóa,nếu muốn mở lại thì chỉ cần khai báo co hoạt động lại.
2.11 Cài đặt thời gian chuyển cuộc gọi: Tức là chuyển máy cho người khác
Cú pháp: * 81 m #  (m: thời gian chuyển máy, m từ 1 đến 5).
m= 1 “750ms”
m= 2 “1000ms”
m= 3 “ 1200ms”

m= 4 “ 1500ms” Tổng đài ở chế độ này là hoạt động tốt nhất,chuyển máy sẽ ko bị rớt cuộc gọi
m= 5 “ 2000ms”
Ví dụ: đặt thời gian FLASH ( tốc độ để chuyển máy ) là 1500ms ta làm như sau:
Nhấc máy 801 ấn * 814 # nghe tiếng beep gác máy.
Mặc định FLASH là 1000ms.
2.12 Đặt kiểu gọi ra ngoài cho máy nhánh:
Cú pháp: * 8  abc n # 
Trong đó abc là số nội bộ
N=1 kiểu gọi trực tiếp
N=0 kiểu gọi gián tiếp

Ví dụ: đặt máy 803 ở kiểu gọi ra trực tiếp ta làm như sau:
Nhấc máy 801 nhập password lập trình, 

Nhấn *8 803 1# nghe tiếng beep gác máy.
Chú ý: khi đặt máy 803 ở kiểu gọi này thì máy 803 muốn gọi nội bộ phải ấn thêm dấu * trước nội bộ cần gọi.
2.13 Reset kiểu gọi trực tiếp
Cú pháp: *8000# (khi nhập lệnh này tất cả các máy sẽ trở về gián tiếp ấn số 0 khi gọi ra ngoài
Chú ý: khi cài máy 801 ở chế độ gọi trực tiếp thì khi thực hiện lệnh phải ấn thêm * nữa (** 8000#)
2.14 Đặt CO chỉ dành riêng cho máy nhánh sử dụng:
Cú pháp: *41 A abc # (A: số line; abc: máy nhánh)
Ví dụ: đặt CO2 chỉ dành riêng cho máy 803 và máy 807
Lúc này các máy khác không sử dụng được CO này mặc dù co này đang rảnh ko có ai sử dụng.
Nhấc 801 ấn * 41 2 803 # nghe tiếng beep ấn tiếp 2 807# nghe beep dài gác máy.
Xóa chức năng cài đặt trên thực hiện như sau:

Lệnh xóa: *41 M #  (M = đường CO 1 đến 3)
2.15 Đặt máy nhánh chỉ dụng  trên CO chỉ định:
Cú pháp: *42 A abc # (A: số line; abc: máy nhánh)
Ví dụ: đặt máy 806 chỉ sử dụng được CO2 mà không dùng CO khác để gọi ra .
Nhấc 801 ấn * 42 2 806# nghe beep gác máy.
Chú ý: khi đặt máy 806 chỉ dùng CO2 thì các máy khác vẫn có thể sử dụng CO2 để gọi ra.
                 Xóa chức năng cài đặt trên thực hiện như sau:
Lệnh xóa: *42 abc #  (abc là số máy nhánh nội bộ)
2.16 Đặt cấp giới hạn cho tất cả các máy nhánh:
Cú pháp: * 51 n # (n: cấp giới hạn từ 1 đến 6)
2.17 Đặt cấp giới hạn cho từng máy nhánh:
Cú pháp: * 51 abc n # (abc: số máy nhánh; n: cấp giới hạn “n: từ 1 đến 6)
n= 0 chỉ gọi số đặc biệt
n=1 không cấm
n=2 Cấm nhóm 1 
n=3 Cấm nhóm 2 
n=4 Cấm nhóm 3
n=5 Cấm nhóm 4
n=6 Chỉ sử dụng gọi nội bộ 
Chú ý: mỗi nhóm lưu được 20 số
2.18 Cài đặt nhóm hạn chế:
Cú pháp: * 5 n abcd # (n: từ 1 đến 4; abcd: số đầu của nhóm cấm)

Giải thich:Nghĩa là mình phải liệt kê các số đầu tiên cần cấm ,gán vào 1 nhóm cấm nào đó )
2.19 Xóa nhóm hạn chế cấm
Cú pháp: * 5 n # (n: từ 1 đến 4)
2.20 Định nghĩa nhóm số đặc biệt:
Cú pháp: * 5 0 abcd # (abcd: nhóm số đặc biệt)
Giải thích: Nghĩa là chỉ cho phép gọi những số đã cài mà không thể gọi được những số khác
.
2.21 Xóa nhóm số đặc biệt:
Cú pháp: * 50 # ( nghe beep gác máy)
MỘT SỐ VÍ DỤ KHI KHÓA CÁC MÁY NHÁNH 
      1,VD: khóa tất cả các máy chỉ gọi nội bộ không gọi được ra ngoài ta thực hiện như sau

       Lệnh * 51 6 #   giải thích : *56 là lệnh khóa tất cả các máy , 6 là mức khóa chỉ gọi nội bộ 

      2, VD: khóa máy nhánh  số 802 chỉ gọi nội bộ không gọi được ra ngoài ta thực hiện như sau

       Lệnh * 51 802 6 #  giải thích: *56 là lệnh tổng đài, 802 là số máy nhánh,6 là mức khóa chỉ gọi nội bộ
      3, VD: khóa tất cả các máy nhánh chỉ cho gọi nội hạt trong thành phố cấm di động,liên tỉnh
       Lệnh  *  5 2 0 #   Giải thích * 5 là lệnh, 2 là nhóm cấm , 0 là mã khóa của dđ và L/tỉnh

                 *  5 2 1 #   Giải thích: ta khóa them số 1 để chặn trường hợp gọi lien tỉnh qua 171,178,179

                 *  5 6 2 #    Giải thích: * 56 là lệnh khóa tất cả các máy, 2 là nhóm đã định nghĩa ( 0 và 1)

      4, VD: khóa máy nhánh số 3 chỉ cho gọi nội hạt trong thành phố cấm di động,liên tỉnh

       Lệnh  *  5 2 0 #   Giải thích * 5 là lệnh, 2 là nhóm cấm , 0 là mã khóa của dđ và L/tỉnh

                 *  5 2 1 #   Giải thích: ta khóa thêm số 1 để chặn trường hợp gọi lien tỉnh qua 171,178,179

                 *  5 1 803 2 #  Giải thích: * 56 là lệnh khóa từng máy, 803 là số máy nhánh,2 nhóm đã định 
                                    nghĩa ( 0 và 1 )
      5, VD:Chỉ gọi số đặc biệt. khóa tất cả các máy chỉ cho phép gọi mạng vinaphone có đầu số 

                   091 và 094 mà không được gọi bất kỳ các số nào khác ngoài vinaphone.Ta làm như sau 
        Lệnh  *  5 0 091 #   Giải thích *5 là lệnh, 0 là mức chỉ gọi số đặc biệt, 091 là số cho phép gọi

                  *  5 0 094 #   Giải thích *5 là lệnh, 0 là mức chỉ gọi số đặc biệt, 094 là số cho phép gọi

                  *  5 1 0 # Giải thích: * 56 là lệnh khóa tất cả các máy,0 là nhóm đã định nghĩa(091và 094)
      6, VD:804 Chỉ gọi số đặc biệt.Chỉ cho phép gọi mạng vinaphone có đầu số 091 và 094 mà không 

          được gọi bất kỳ các số nào khác ngoài vinaphone.Ta làm như sau 
        Lệnh  *  5 0 091 #   Giải thích *5 là lệnh, 0 là mức chỉ gọi số đặc biệt, 091 là số cho phép gọi

                  *  5 0 094 #   Giải thích *5 là lệnh, 0 là mức chỉ gọi số đặc biệt, 094 là số cho phép gọi

                  *  5 1 804 0 # Giải thích: * 56 là lệnh khóa tất cả các máy,804 là số nội bộ , 0 là nhóm chỉ gọi số  

                                        đặc biệt mà ở đây ta đã cài là 091 và 094

Các ví dụ trên rất thức tế, tương tư như vậy nếu muốn khóa các máy nhánh khác ta cứ vậy mà làm.Và chỉ cần thay số máy nhánh vào là được.Khi cài đặt nhóm chỉ cần làm 1 lần là tổng đài tự động lưu,muốn khóa một máy hay nhiều máy cùng một chế độ,ta chỉ cần thực hiện lệnh khóa đưa vào nhóm là xong

2.22 Cài thời gian cuộc gọi trên từng máy nhánh):
Cú pháp: * 9 abc mn # (abc: số máy nhánh, mn: 01 đến 99 phút)
Ví dụ: Đặt máy 805 chỉ được gọi 15 phút.
Nhấc máy 801 ấn * 9 805 15 # nghe beep gác máy.
2.23 Xóa hạn chế thời gian trên từng máy nhánh:
Cú pháp: * 9 abc # (abc: số máy nội bộ)
Ví dụ: Xóa cài đặt thời gian trên máy 805ta làm như sau:

Nhấc máy 801 và ấn * 9 805 # nghe beep gác máy
2.24 Đổi số máy nhánh
Cú pháp: *7 abc ABC#  (abc: số gốc; ABC: số cần đổi )

Ví dụ: đổi số 808 thành 333 ta làm như sau:
Nhấc máy 801 ấn * 7 808 333 # nghe beep gác máy
Chú ý: số máy nhánh đổi trong khoản 100 đến 999
2.25 Kiểm tra số máy sử dụng:
Cú pháp: #81 (làm trên bất kỳ máy nhánh nào )

Ví dụ: Máy 801 nhấc lên ấn #81 lúc đó sẽ nghe 8 tiếng beep và 1 tiếng beep kế đến là 10 tiếng beep, ta biết đó là máy nhánh 810.
2.26. Xóa số máy gốc:

Cú pháp: * 7 000 # (Tất cả số máy sử dụng trở về mặc định 801 đến 812)
2.27. Reset tất cả lập trình về mặc định:
Cú pháp: * 6000 # ( không reset được số nội bộ,khai báo co )
2.28. Chuyển cuộc gọi tạm thời:
Cú pháp: #0 abc (abc: máy nhánh cần chuyển)
Ví dụ: máy 805 chuyển sang máy nhánh 807

Nhấc máy 805 ấn #0 807.

Chú ý: muốn trở lại ban đầu chỉ cần nhấc 805 lên và gác xuống.

         2.30 .Chế độ hiển thị số gọi đến: 

Lệnh: * 27n# (“n=0” hệ FSK; “n:1” hệ DTMF)
Kính chúc quý khách sử dụng tiện lợi, dễ dàng!

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH TỔNG ĐÀI IKE  208A-308A
1) Số nội bộ mặc định từ 801 đến 816
2) Gọi nội bộ qua lại giữa các máy:bấm trực tiếp số nội bộ

3) Gọi ra ngoài:bấm số 0 đầu xong bấm số cần gọi

4) Chuyển máy: bấm hookwich cộng số nội bộ cần chuyển

5) Cướp cuộc gọi ( nhấc máy không đổ chuông bấm #7 )
Gặp vấn đề vui lòng liên hệ Phòng Kỹ Thuật 

(04) 3540 2151 – (08) 3989 3747      WWW.IKE.VN 
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